Một số kinh nghiệm nâng cao kỹ năng giải bài tập xác suất cho học sinh ở trường THPT Lý Tự Trọng TPHCM.

NỘI DUNG:

1. Trước thực trạng tình hình của học sinh trường THPT Lý Tự Trọng có đầu vào thấp, kỹ năng giải bài tập toán còn hạn chế nhất là những bài toán về xác suất học sinh gặp rất nhiều khó khan.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc  nêu sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán. Để làm được việc này ta cần đổi mới phương pháp dạy học môn Toán mà việc rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh có một vai trò rất quan trọng, từ đó phát triển tính sáng tạo, phát triển tư duy logic cho học sinh.
3. Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm nâng cao kỹ năng giải bài tập xác suất cho học sinh ở trường THPT Lý Tự Trọng TPHCM.

4. Nội dung của sáng kiến:
Nâng cao chất lượng dạy học nói chung, chất lượng dạy học môn Toán nói riêng đang là một yêu cầu cấp bách đối với ngành Giáo dục nước ta hiện nay. Một trong những khâu then chốt để thực hiện yêu cầu này là đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. 

Trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông, việc rèn luyện kỹ năng giải toán cho học học sinh có vai trò quan trọng vì: đó là một trong các mục tiêu dạy học ở phổ thông. Việc giải toán là hình thức chủ yếu của hoạt động toán học, giúp học sinh phát triển tư duy, tính sáng tạo. Hoạt động giải toán là điều kiện để thực hiện các mục đích dạy học toán ở trường phổ thông. Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh có tác dụng phát huy tính chủ động sáng tạo, phát triển tư duy, gây hứng thú học tập cho học sinh, yêu cầu học sinh có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào tình huống mới, có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, có năng lực độc lập suy nghĩ, sáng tạo trong tư duy và biết lựa chọn phương pháp tự học tối ưu. Nội dung xác suất có khá nhiều khái niệm mới và khó. Để có thể học tốt xác suất học sinh phải nắm vững các khái niệm cơ bản của xác suất, đồng thời phải biết vận dụng các kiến thức để giải quyết các bài toán và tình huống cụ thể. Qua thực tiễn giảng dạy xác suất cho học sinh lớp 11 chương trình cơ bản môn Toán tôi nhận thấy: đa số các em chưa hiểu thấu đáo các khái niệm cơ bản như: không gian mẫu, biến cố, biến cố độc lập, biến cố xung khắc, biến cố đối,..các em chỉ biết giải bài toán xác suất trong một số kiểu bài tập quen thuộc, đa số học sinh chưa biết sử dụng linh hoạt các quy tắc cộng và quy tắc nhân xác suất để giải quyết các tình huống cụ thể.
          Lý thuyết xác suất nghiên cứu quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Do đặc thù của chuyên ngành nên các bài toán về xác suất có nhiều điểm khác biệt so với các bài toán đại số, giải tích, hình học. Chính vì vậy, đứng trước một bài toán xác suất học sinh thường lúng túng, không biết cách giải quyết như thế nào, thậm chí có nhiều em đã làm xong vẫn băn khoăn cũng không dám chắc mình đã làm đúng.
          Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 11 nắm vững các kiến thức cơ bản về xác suất đồng thời biết vận dụng một cách linh hoạt các kiến thức đó để giải quyết nhiều tình huống khác nhau, tôi chọn đề tài:  Một số kinh nghiệm nâng cao kỹ năng giải bài tập xác suất cho học sinh ở trường THPT Lý Tự Trọng TPHCM.

Để giải quyết được bài toán xác suất thì học sinh phải thực hiện:

Bước 1: Xác định không gian mẫu, số phần tử của không gian mẫu 
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Bước 2: Xác định biến cố A, số phần tử của biến cố A 

Bước 3: Đáp số 
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Ngoài ra có một số bài toán học sinh có thể giải theo hướng phần bù và có thể chia thành các dạng bài tập sau:

Dạng 1:  Dùng công thức tổ hợp và qui tắc nhân để tính xác suất 

Bài 1: : Trong hộp có 6 bi trắng, 4 bi đen. Tìm xác suất để lấy từ hộp ra được

a) 2 viên bi đen.

b) 3 viên bi trắng

c) 1 viên bi đen và 2 viên bi trắng 

                          Hướng dẫn học sinh

a) Không gian mẫu: Chọn 2 viên bi ngẫu nhiên từ 10 viên bi 
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Biến cố A: “ lấy từ hộp ra được 2 viên bi đen” 
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b)  Không gian mẫu: Chọn 3 viên bi ngẫu nhiên từ 10 viên bi 
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Biến cố B: “ lấy từ hộp ra được 3 viên bi trắng” 
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c) Không gian mẫu: Chọn 3 viên bi ngẫu nhiên từ 10 viên bi 
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Biến cố C: “ lấy từ hộp ra được 1 viên bi đen và 2 viên bi trắng” 
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Bài 2: Một hộp đựng 16 viên bi, trong đó có 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để 

a) Lấy được 3 viên bi đỏ

b)  Cả 3 viên bi không có màu đỏ

c) Cả 3 viên bi đều khác màu

Hướng dẫn học sinh

a) Không gian mẫu: Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ 16 viên bi 
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Biến cố A: “ 3 viên bi đỏ ” 
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b) Biến cố B: “ Cả 3 viên bi không có màu đỏ”

    Biến cố 
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: “ Có ít nhất 1 viên bi đỏ” 
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c) Biến cố C: “ 3 viên bi đều khác màu” 
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Bài 3: ( Khối B năm 2013)

Có hai chiếc hộp đựng bi, hộp thứ nhất chứa 4 bi đỏ và 3 bi trắng, hộp thứ 2 chứa 2 bi đỏ và 4 bi trắng, lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 viên bi. Tính xác suất để hai viên bi được lấy cùng màu.





Hướng dẫn học sinh


Không gian mẫu: lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 viên bi
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Biến cố A: “ 2 viên bi cùng màu” 
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Bài 4: Một đội tuyển có 6 học sinh giỏi, trong đó có 4 nữ và 2 nam. chọn 2 em đi thi, giả sử khả năng các em như nhau.

a) Tính xác suất 2 em được chọn là nam

b)  Tính xác suất 2 em được chọn có ít nhất một nữ

Hướng dẫn học sinh 

a) Không gian mẫu: Chọn 2 học sinh trong 6 học sinh => 
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Biến cố A : “2 học sinh đựơc chọn là nam” => 
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b) Biến cố B: “2 học sinh đựơc chọn có ít nhất 1 nữ”
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 là biến cố 2 học sinh được chọn không có nữ (tức là toàn nam) 
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Bài 5:  (Khối B năm 2012)

Trong lớp có 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất đễ 4 học sinh được gọi có cả nam lẫn nữ

Hướng dẫn học sinh 

Không gian mẫu: Chọn 4 học sinh trong 25 học sinh => 
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A là biến cố 4 học sinh được chọn toàn nam 
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          B là biến cố 4 học sinh được chọn toàn nữ 
[image: image31.wmf]4

10

n(B)CP(B)

Þ=Þ


          C là biến cố 4 học sinh được chọn  có cả nam và nữ

            P(C) = 1- P(A) – P(B)

Bài 6: ( TN 2015) Trong đợt ứng phó MERS-CoV, sở y tế thành phố chọn ngẫu nhiên 3 đội phòng chống dịch cơ động, trong đó có 5 đội thuộc trung tâm y tế dự phòng thành phố và 20 đội của các trung tâm y tế cơ sở. Tính xác suất để có ít nhất 2 đội của trung tâm y tế cơ sở được chọn 

Hướng dẫn học sinh 

Không gian mẫu: Chọn 3 đội từ 25 đội => 
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Biến cố A: “ có ít nhất 2 đội của trung tâm y tế cơ sở “
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Dạng 2:  Dùng công thức Hoán vị để tính xác suất 

Bài 7: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta lập ra số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau. Tính xác suất để số tự nhiên đó chia hết cho 5

Hướng dẫn học sinh 

Không gian mẫu: Lập số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau => 
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Biến cố A: “ số chia hết cho 5 “
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Bài 8: Có 10 người ngồi quanh một bàn tròn dự đám cưới, trong đó có vợ chồng anh A, tính xác để vợ chồng anh A ngồi cạnh nhau.

Gợi ý : 
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Dạng 3:  Dùng công thức Chỉnh hợp để tính xác suất 

Bài 9: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5

a) Lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau?

b) Tính xác suất để  lập được số tự nhiên chẳn gồm 3 chữ số khác nhau?

Hướng dẫn học sinh

a)Không gian mẫu: Gọi 
[image: image40.wmf]{
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Số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau lấy từ tập X
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          b) Biến cố A: “ số được chọn là số chẵn” 
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Bài 10: ( Khối A 2013)  Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt được chọn từ 1,2,3,4,5,6,7.

a) Xác định số phần tử của S

b) Chọn ngẫu nhiên 1 số từ S. Tính xác suất để số được chọn là chẳn

Hướng dẫn học sinh

a) Không gian mẫu: Gọi 
[image: image44.wmf]{

}

X1,2,3,4,5,6,7

=

 

Số tự nhiên có 3 chữ số phân biệt lấy từ tập X
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                b) Biến cố A: “ số được chọn là số chẵn” 
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Ngoài ra, để làm nâng cao kỹ năng giải bài tập xác suất cho học sinh thì học sinh phải nắm vững khái niệm hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và biết áp dụng vào bài tập học sinh phải phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp thì mới giải quyết tốt bài toán xác suất, nhất là đối với học sinh ở trường THPT Lý Tự Trọng khi đầu vào còn hạn chế.
5. Phạm vi áp dụng: kỹ năng giải bài tập xác suất cho học sinh khối 11 và học sinh khối 12.

6. Thời điểm áp dụng của kỹ năng giải bài tập xác suất là học kỳ I của lớp 11 và thời gian ôn thi kỳ thi quốc gia.
7. Hiệu quả mang lại: sau khi áp dụng một số kỹ năng này học sinh đã biết làm bài tập tính xác suất dạng cơ bản và vận dụng. Các bài toán xác suất trong đề thi tốt nghiệp đề thi quốc gia,… đa số học sinh đã làm được.
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